
育達科技大學 學生社團基本資料卡 
Đại học Khoa học kĩ thuật Dục Đạt  Thẻ thông tin cơ bản của câu lạc bộ sinh viên 

________學年度                 社團名稱                  

  _____________  Năm học    Tên câu lạc bộ __________________________ 

 

 

 社 辦 地 址 ： 

Địa chỉ văn phòng 

 

社團印信 

Surat komunitas 

 社 團 網 址 ： 

Địa chỉ web 

 

 社團 ema i l： 

     Email  

 

 集 社 時 間 ： 

Thời gian làm việc 

 

 集 社 地 點 ： 

Địa điểm 

 

 社 團 人 數 ： 

Số lượng thành viên 

 

 行政指導老師： 

Giáo viên hướng dẫn: 

 

服務單位： 

Đơn vị phục vụ 

 
人事編號： 

Số nhân sự 

 

 藝能指導老師： 

Giáo viên hướng dẫn chuyên 

môn 

 

 社團公共帳戶： 

Tài khoản câu lạc bộ 

 

 公共帳號戶名： 

Tên tài khoản công 

 

類別： 

Thể loại : 

 學生自治團體 

Hội đồng sinh viên 

 服務性 

Tính phục vụ 

 康樂性 

Tính giải trí 

 
 學藝性 

Tính học thuật 

 體能性 

Thể lực 

 聯誼性 

Hữu nghị 



cộng: 

 帳號負責人： 

Chủ tài khoản 

 

社長簽名：              

              Chữ kí hội trưởng 

 

 

 幹部名錄（幹部請依序填寫。社團如有相關表格可以沿用） 

Danh mục cán bộ (vui lòng điền tên cán bộ theo thứ tự. Câu lạc bộ có thể sử dụng các mẫu đơn liên quan nếu cần thiết 

職稱 

Tiêu đề 

 

 

 

姓名 
Họ tên 

系級班別 
Khoa/ lớp 

學號 
Số học sinh 

電話 
Điện thoại 

電子郵件 
Email 

社長 

Hội trưởng 

 

     

副社長 

Hội phó 

 

     

文書組長 

Tổ trưởng 

tổ thư kí 

 

     

文書組員 

Tổ viên thư 

kí 

 

 

   

文書組員 

Tổ viên thư 

kí  

 

 

   

總務組長 

Trưởng 

nhóm     

tổng vụ 

     

總務組員 

 Hội viên tổ 

tổng vụ 

     

總務組員 

Hội viên tổ 

tổng vụ 

umum 

 

     



美宣組長 

Tổ trưởng 

tổ thiết kế 

     

美宣組員 

Thành viên 

tổ thiết kế 

 

     

美宣組員 

Thành viên 

tổ thiết kế 

 

 

     

活動組長 

Tổ trưởng 

tổ hoạt động 

     

活動組員 

Thành viên 

tổ hoạt động 

     

活動組員 

Thành viên 

tổ hoạt động 

     

 

行列舉 

 

列舉 

     

      

      

      

      

      

      

備註：1.依社團組織架構填寫幹部名錄。 

Lưu ý: 1. Điền vào thư mục cán bộ theo cơ cấu tổ chức.. 

2.本表單蒐集之個人資料，僅限於育達社團相關業務使用，非經當事人同意，絕不轉做其他用途，亦不會公佈任何

資料，並遵循本校資料保存與安全控管辦理。 

 2. Dữ liệu cá nhân được thu thập trong biểu mẫu này chỉ được sử dụng bởi trường. Nó sẽ không được chuyển sang 

các mục đích khác mà không có sự đồng ý của các bên và sẽ không công bố bất kỳ thông tin nào, và sẽ tuân theo 

việc kiểm soát bảo mật và bảo mật dữ liệu của trường.   

  (社員名錄（社員請依序填寫，不含幹部。社團如有相關表格可以沿用） 

Danh sách thành viên (các thành viên vui lòng điền vào thứ tự, ngoại trừ cán bộ. Nếu câu lạc bộ có thể có các hình 

thức liên quan, nó có thể được sử dụng 



職稱 

Tiêu đề 

姓名 

Họ tên  

系級班別 

Khoa lớp 

學號 

Số học sinh 

電話 

Điện thoại 

社員 

Hội viên 

    

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

社員     

備註：本表單蒐集之個人資料，僅限於育達社團相關業務使用，非經當事人同意，絕不轉做其他用途，亦不會公佈任

何資料，並遵循本校資料保存與安全控管辦理。 

Dữ liệu cá nhân được thu thập trong biểu mẫu này chỉ được sử dụng bởi trường. Nó sẽ không được chuyển sang các 

mục đích khác mà không có sự đồng ý của các bên và sẽ không công bố bất kỳ thông tin nào, và sẽ tuân theo việc 

kiểm soát bảo mật và bảo mật dữ liệu của trường.   



育達科技大學社團指導老師及負責人資料表 

Bảng thông tin giáo viên phụ trách câu lạc bộ 

社團名稱 

Tên câu lạc bộ 
 

指導老師姓名 

Tên giáo viên phụ trách 
 

性別 

Giới tính 

 

服務單位 

Đơn vị phục vụ 

(例:育達科技大學休管系) 

(ví dụ: khoa thể chất) 

（務必填寫） 

(điền vào chắc chắn) 

職稱 

Tiêu đề 

(例:專任助理教授) 

(ví dụ: Trợ lý giáo sư toàn thời gian) 

（務必填寫） 

(điền vào chắc chắn) 

戶籍地址 

Địa chỉ hộ khẩu 

(務必填寫） 

(điền vào chắc chắn) 

E-Mail  

電話 

Điện thoại 

住家：                         手機：                          (務必填寫） 

Điện thoại bàn                                      di động                                          (điền vào 

chắc chắn) 身份證字號 

Số ID 

（指導老師如為校外或校內兼任老師，務必填寫） 

(Người hướng dẫn là một giáo viên ngoài trường hoặc trong  trường 

銀行局號、帳號 

Tên, số tài khoản ngân hàng 

1.有，台新銀行帳號，帳號                 （校內老師，免填寫） 

    Có, ngân hàng Taishin _________________ (giáo viên trong trường không cần điền) 

2.無，銀行名稱：            ，分行：             

    Không, tên ngân hàng : _____________________, Chi nhánh : ____________________ 

帳號 ___________                  
             Số tài khoản 

    

       本人同意上述方式，簽名             
            Tôi đồng ý với những điều trên , kí tên__________________ 

社長姓名 

Tên hội trưởng 
 

性別 

Giới tính 
 



學號 

Số học sinh 
 

地址（宿舍） 

Địa chỉ (kí túc xá) 
 

 

聯絡電話 

Số điện thoại liên lạc 

宿舍：                住家：                   手機：          (務必填寫） 

Kí túc xá                           điện thoại bàn                               di động:                  (điền 

vào chắc chắn) 

 

家裡： 
備註 

Nhận xét 
 

備註：本表單蒐集之個人資料，僅限於育達社團相關業務使用，非經當事人同意，絕不轉做其他用途，亦不會公佈任何資

料，並遵循本校資料保存與安全控管辦理。 

Dữ liệu cá nhân được thu thập trong biểu mẫu này chỉ được sử dụng bởi trường. Nó sẽ không được chuyển sang các 

mục đích khác mà không có sự đồng ý của các bên và sẽ không công bố bất kỳ thông tin nào, và sẽ tuân theo việc 

kiểm soát bảo mật và bảo mật dữ liệu của trường.   
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